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Bài 6: Phụ Âm (gh, ng, ngh, th, nh) 

gghh  nngg  nngghh  tthh  nnhh  

   

cái ghế ngồi nghe 

 
  

cái thìa chùm nho căn nhà 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

gh 

  

ng 

 

ngh 

 

th 

ngh 
 nghe 

ê  nghê 
e 

i  nghi 

ng 

 nga 
 ngo 
 ngô 
 ngơ 
 ngu 

a 
o 
ô 
ơ 
u 
ư  ngư 

gh 
 ghe 

ê  ghê 
e 

i  ghi 
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nh 

 
  

nh 

 nha 
 nhe 
 nhê 
 nhi 
 nho 
 nhô 
 nhơ 
 nhu 

a 
e 
ê 
i 
o 
ô 
ơ 
u 
ư  như 

th 

 tha 
e  the 

 thê 
 thi 
 tho 
 thô 
 thơ 
 thu 

a 

ê 
i 
o 
ô 
ơ 
u 
ư  thư 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây. Lưu ý: Phụ âm gh, ngh chỉ đứng trước các nguyên âm 

e, ê và i. Phụ âm ng chỉ đứng trước các nguyên âm a, o, ô, ơ, u, và ư.) 

  

gh 
 

gh e ê i 

gh ghe ghê ghi 

gh ghé ghế ghí 

gh ghè ghề ghì 

gh ghẻ ghể ghỉ 

gh ghẽ ghễ ghĩ 

gh ghẹ ghệ ghị 
  

ng 
 

ng a o ô ơ u ư 

ng nga ngo ngô ngơ ngu ngư 

ng ngá ngó ngố ngớ ngú ngứ 

ng ngà ngò ngồ ngờ ngù ngừ 

ng ngả ngỏ ngổ ngở ngủ ngử 

ng ngã ngõ ngỗ ngỡ ngũ ngữ 

ng ngạ ngọ ngộ ngợ ngụ ngự 
 

ngh 
 

ngh e ê i 

ngh nghe nghê nghi 

ngh nghé nghế nghí 

ngh nghè nghề nghì 

ngh nghẻ nghể nghỉ 

ngh nghẽ nghễ nghĩ 

ngh nghẹ nghệ nghị 
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th 
 

th a e ê i o ô ơ u ư 

th tha the thê thi tho thô thơ thu thư 

th thá thé thế thí thó thố thớ thú thứ 

th thà thè thề thì thò thồ thờ thù thừ 

th thả thẻ thể thỉ thỏ thổ thở thủ thử 

th thã thẽ thễ thĩ thõ thỗ thỡ thũ thữ 

th thạ thẹ thệ thị thọ thộ thợ thụ thự 
 

nh 
 

nh a e ê i o ô ơ u ư 

nh nha nhe nhê nhi nho nhô nhơ nhu như 

nh nhá nhé nhế nhí nhó nhố nhớ nhú nhứ 

nh nhà nhè nhề nhì nhò nhồ nhờ nhù nhừ 

nh nhả nhẻ nhể nhỉ nhỏ nhổ nhở nhủ nhử 

nh nhã nhẽ nhễ nhĩ nhõ nhỗ nhỡ nhũ nhữ 

nh nhạ nhẹ nhệ nhị nhọ nhộ nhợ nhụ nhự 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Ông nội ngồi trên ghế. 

 

Ông ngoại ngồi xem ti-vi. 

  

Bố đang nghe tin tức. 
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Bé dùng thìa để ăn cơm. 
  

Mẹ đi chợ mua nho. 

 

Nhà của Nhi ở gần trường học. 
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Thêm Dấu 
(Đọc các câu sau cho các em thêm dấu.) 

 

 

Ông nôi ngôi trên ghê. 

 

Ông ngoai ngôi xem ti-vi. 

 

Bô đang nghe tin tưc. 

  
Be dung thia đê ăn cơm. 

 

Me đi chơ mua nho. 

 

Nha cua Nhi ơ gân trương 

hoc. 

 



 

90 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

cô 

  cô giáo 

nhà 

   ở nhà 

   nhà thờ 

bạn 

   bạn bè 

   bạn thân 

ra 

   đi ra 

   đi ra ngoài 

khi 

   mỗi khi 

   trước khi 

   sau khi 

aunt, teacher 

   female teacher 

house, home 

   at home 

   church 

friend 

   group of friends 

   close friend 

out of 

   go out 

   go outside 

when 

   whenever 

   before 

   after 

Ngữ Vựng Vocabulary 

xa 

   rất xa 

   đi xa 

nhớ 

   nhớ nhà 

far 

   very far 

   go away 

missed 

   homesick 

 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần) 

Cô giáo em tên Vy. 

Nhà bà ở rất xa. 

Em đi chơi với bạn. 

Em đi ra ngoài. 

Em nhớ nhà mỗi khi đi xa. 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

 ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

 

 

 

 

 

có 

con 

cái 

các 

cô 

 

 

 

 

 

 

cho 

chị 

chợ 

 

 

 

 

 

đi 

để 

 

 

 

 

 

 

 

e ê g gh gi h i k 

em     

 

 

 

 

 

  

kh l m n ng ngh nh o 

khi 

 

làm 

là 

 

 

 

 

 

mẹ 

màu 

mua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nghe nhà 

 

 

 

 

 

ô ơ ph qu r s t th 

 ở   rất 

ra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tr u ư v x y   

 

 

 

 

 

  và 

về 
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Ngữ Vựng 
 

Việc Vặt Chores 

dọn 

   dọn dẹp 

   thu dọn 

quét 

   quét nhà 

lau 

   lau chùi 

   lau nhà 

hút bụi 

rửa  

   rửa chén 

   rửa xe 

giặt 

   giặt quần áo 

   giặt bằng tay 

gấp quần áo 

nấu 

   nấu ăn 

   nấu cơm 

cắt cỏ 

cào lá 

tưới 

   tưới cỏ 

   tưới cây 

chẻ 

   chẻ củi 

đổ rác 

organize (lit., to put in order) 

   clean (organize and put away) 

   clean (gather and organize) 

sweep 

   sweep the floor 

wipe 

   wipe clean (lit. wipe and rub) 

   mop the floor 

vacuum 

wash 

   wash dishes 

   wash the car 

wash 

   do laundry (lit., wash clothes) 

   wash by hand 

fold laundry (clothes) 

cook 

   cook a meal 

   cook a meal (lit. cook rice) 

mow grass 

rake leaves 

water 

   water the lawn 

   water the plants 

split, chop 

   chop wood 

throw away the trash 

Ngữ Vựng Vocabulary 

chổi 

chậu cây 

rìu 

bề bộn 

phụ 

bữa ăn tối 

broom 

pot of plants 

machete 

messy 

help 

dinner 
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Ngữ Vựng 

cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, hút bụi, lau nhà,  

nấu ăn, quét nhà,rửa chén, tưới cây 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Dùng chổi để làm gì? 

_____ 2. Đặt nồi trên bếp để làm gì? 

_____ 3. Đổ nước vào chậu cây để làm gì? 

_____ 4. Bỏ quần áo vào máy để làm gì? 

_____ 5. Bỏ chén vào máy để làm gì? 

A. Giặt 

B. Nấu 

C. Rửa 

D. Quét 

E. Tưới 
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Đàm Thoại 
(Cho các em hỏi 3 người bạn của mình xem trong gia đình của bạn ấy ai là người làm những việc 

dưới đây. Sau đó, viết câu trả lời vào chỗ trống.) 

 

 

Người Bạn Thứ Nhất 
Nấu ăn: __________________________________________________________________ 

Giặt quần áo: __________________________________________________________________ 

Rửa chén: __________________________________________________________________ 

Hút bụi: __________________________________________________________________ 

Cắt cỏ:  __________________________________________________________________ 

Đổ rác:  __________________________________________________________________ 

 

Người Bạn Thứ Hai 
Nấu ăn: __________________________________________________________________ 

Giặt quần áo: __________________________________________________________________ 

Rửa chén: __________________________________________________________________ 

Hút bụi: __________________________________________________________________ 

Cắt cỏ:  __________________________________________________________________ 

Đổ rác:  __________________________________________________________________ 

 

Người Bạn Thứ Ba 
Nấu ăn: __________________________________________________________________ 

Giặt quần áo: __________________________________________________________________ 

Rửa chén: __________________________________________________________________ 

Hút bụi: __________________________________________________________________ 

Cắt cỏ:  __________________________________________________________________ 

Đổ rác:  __________________________________________________________________ 

 

Sinh Hoạt Trong Lớp: Memory Match 
(Chia các em thành từng đội hai người. Dùng flashcards có “hình” và “chữ” của những việc vặt 

và đặt úp xuống. Sau đó, các em phải kiếm từng cặp “hình” và “chữ” cho từng việc vặt.) 

  


